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I  ĐỌC HIỂU 6.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A 0.5 

2 D 0.5 

3 A 0.5 

4 B 0.5 

5 C 0.5 

6 A 0.5 

7 D 0.5 

8 Cuộc sống của người dân quê được tái hiện trong bài thơ: 

Cuộc sống của người dân vùng nông thôn Hà Nam lay lắt, vô cùng khốn khó, con người 

đói khổ và lam lũ vì lũ lụt và mất mùa. 

1.0 

9 Qua bài thơ, em hiểu về tình cảm, nỗi niềm của nhà thơ: 

Tác giả buồn thương, xót xa cho cảnh quê hương bị lụt lội mất mùa. Thấu hiểu, xót 

đau cho cuộc sống lao đao, đói khổ của nhân dân, mơ ước một cuộc sống tốt đẹp cho 

người dân quê. 

  1.0 

10 Qua bài thơ này và bài thơ đã được học em hiểu về vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Nguyễn 

Khuyến. 

- Một tâm hồn giàu xúc cảm, yêu thương, có tình cảm gắn bó sâu nặng với người nông 

dân và cuộc sống chốn thôn quê.  

- Một tấm lòng gắn bó thiết tha với cuộc sống, với số phận người nông dân, với vận 

mệnh của quê hương đất nước. 

0.5 

II  VIẾT: Trình bày suy nghĩ về ý kiến : “Nghèo nàn về vật chất dễ chữa, nghèo nàn 

về tâm hồn rất khó chữa”. 

4.0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn 

đề. 

0.25 

 b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Khẳng định sự quan trọng của đời sống tâm hồn. 0.5 

 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần nghị luận, 

hiểu và làm rõ vấn đề, lập luận chặt chẽ, thuyết phục… 

Sau đây là một vài gợi ý: 

* Giải thích 

- Vật chất là những gì thuộc về nhu cầu ăn, ở, mặc, tiền bạc, của cải, phương tiện. Nghèo 

vật chất tức là sự thiếu thốn những nhu cầu trên. 

- Tâm hồn là ý nghĩ, tình cảm làm thành đời sống nội tâm, thế giới bên trong con người. 

Nghèo nàn về tâm hồn có thể hiểu là sống không có tình cảm, thiếu suy nghĩ (Chú ý: 

nghèo nàn về tâm hồn khác với sống thiếu thốn tình cảm như người mồ côi, thiếu tình 

thân nhưng vẫn giàu tình cảm…) 

* Phân tích, chứng minh, bình luận 

- Nghèo về vật chất sẽ gây những khó khăn cho cuộc sống, những nhu cầu thiết yếu của 

con người không được đảm bảo. Vì vậy cần phải bảo đảm đời sống vật chất cần thiết. 

- Nghèo về tâm hồn, không biết quan tâm đến người khác, sống thờ ơ, vô cảm, ích kỷ… 

nếu không chữa trị kịp thời sẽ dễ huỷ hoại nhân cách, dẫn đến những sai lầm, ảnh hưởng 

đến xã hội, đến cộng đồng. 

- Nghèo nàn về vật chất dễ chữa : là sự thiếu thốn bên ngoài, ta nhận thấy được, nếu cố 

gắng, bằng ý chí, nghị lực có thể vượt qua được khó khăn (dẫn chứng những tấm gương 

vượt khó, vươn lên làm giàu…) 

- Nghèo nàn về tâm hồn khó chữa hơn vì đây là bệnh bên trong, nhiều khi ngấm ngầm, 

huỷ hoại dần tâm hồn, nhân cách, ăn sâu vào gốc rễ, đôi khi biết được cũng khó chữa 

lành ngay (dẫn chứng những kẻ ích kỷ, nhẫn tâm…) 

2.5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024 

Môn thi: NGỮ VĂN 10 

 



- Nghèo tâm hồn khó chữa nhưng không phải là không chữa được. Cần tạo điều kiện 

để làm giàu tâm hồn con người. 

 Chú ý đời sống tinh thần, bồi dưỡng tâm hồn, không quá xem trọng vật chất, dễ đánh 

mất tâm hồn 

* Mở rộng vấn đề, phản biện 

- Phê phán những kẻ ích kỷ, tôn sùng vật chất, coi tiền bạc là tất cả… 

- Cần phải chú ý chữa trị cả hai : 

+ Đầy đủ vật chất sẽ làm cuộc sống tinh thần thoải mái, tâm hồn thanh thản, phong phú 

+ Suy nghĩ chín chắn, tâm hồn tình cảm cao đẹp sẽ tạo điều kiện phấn đấu vươn lên làm 

giàu chính đáng, tạo cuộc sống ấm no, hạnh phúc 

*. Bài học nhận thức, hành động 

- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

- Tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

0.25 

 e. Sáng tạo:  

Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trong sáng, lập luận 

logic chặt chẽ, lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng thuyết phục. 

0.5 

Tổng điểm 10.0 

 


